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 Kính gửi:  Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh 
 

Thực hiện Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh 
về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã 

đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Quyết định số 
2053/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí thôn, 

bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 
2022-2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, 

chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã đặc 
biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thôn, bản đạt chuẩn 

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  giai đoạn 2022-2025 như 
sau: 

I. THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU THUỘC BỘ TIÊU CHÍ 
THÔN, BẢN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI THUỘC CÁC XÃ ĐẶC 
BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN 

NÚI GIAI ĐOẠN 2022-2025 
1. Tiêu chí 04 về văn hóa 

1.1 Căn cứ thực hiện, đánh giá 
 - Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí 
của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn; 

 - Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông 
tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ 

chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 
06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức 

hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn; 
 - Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 quy định về 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp 
văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương. 
 - Thông tư 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên- Môi trường quy định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y 
tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao. 

 

  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

       
     Số:       / SVHTTDL-QLVHGĐ 
Về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu 

thuộc bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới 

thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi; thôn, bản đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   

giai đoạn 2022-2025  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
   Quảng Trị, ngày       tháng       năm 2022 
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 1.2 Chỉ tiêu thực hiện, đánh giá 

Tên tiêu 
chí 

Nội dung các chỉ tiêu Chỉ tiêu  

 

 
Tiêu chí 

04 về văn 
hóa 

4.1 Có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, 

thể thao phục vụ cộng đồng đạt chuẩn theo quy 
định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hàng 

nào nhà văn hóa, khu thể thao khuyến khích được 
trồng bằng cây xanh hoặc được phủ cây xanh) 

 

 
Đạt 

4.2 Được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa theo 

quy định 

 

Đạt 

1.3. Nội dung thực hiện, đánh giá 
1.3.1 Nội dung tiêu chí 4.1: “Có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn 

hóa, thể thao phục vụ cộng đồng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch (Hàng nào nhà văn hóa, khu thể thao khuyến khích được 
trồng bằng cây xanh hoặc được phủ cây xanh). 

Đạt chuẩn theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL 
ngày 08/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu 

về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn và Điều 2, 
Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 
12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, 

hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 
06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức 

hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn. 
Trong trường hợp các văn bản nêu trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

bằng văn bản khác thì thực hiện theo văn bản mới. 
1.3.2 Nội dung 4.2: “Được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy 

định”. 

 - Thôn, bản đạt chuẩn văn hóa theo quy định tại Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 quy định về xét tặng danh hiệu 
“Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn 

hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương. 
3. Các văn bản địa phương cần cung cấp khi thẩm định, xét, công nhận 

thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trích lục bản đồ đo đạc (Quy hoạch 

xây dựng Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản ...). 
- Quyết định công nhận thôn, bản đạt chuẩn văn hóa của cấp có thẩm 

quyền; Quyết định thành lập mô hình phòng, chống bạo lực gia đình hoặc Câu 
lạc bộ gia đình hạnh phúc.... 
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II. THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU THUỘC BỘ TIÊU CHÍ 
THÔN, BẢN NÔNG THÔN MỚI KIỄU MẪU GIAI ĐOẠN 2022-2025 

1. Tiêu chí 04 về văn hóa và truyền thanh 

1.1 Căn cứ thực hiện, đánh giá 

 - Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí 

của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn; 
 - Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông 

tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ 
chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 

06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức 
hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn; 

 - Thông tư 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên- Môi trường quy định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y 

tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao; 
- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 quy định về 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp 
văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương. 

- Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007. 

 - Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ về quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia 

đình. 
- Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

1.2 Chỉ tiêu thực hiện, đánh giá  

Tên tiêu chí Nội dung các chỉ tiêu Chỉ tiêu  

 

 
 

Tiêu chí 04 
về văn hóa 

và truyền 
thanh 

4.1 Có nhà văn hóa, thôn bản đạt chuẩn theo 

quy định. Khuôn viên nhà văn hóa có trồng 
hoa đảm bảo mỹ quan, diện tích trồng cây 

xanh tối thiểu là 20% 

 

 
Đạt 

4.2 Có khu thể thao thôn, bản đạt chuẩn, thu 
hút người dân luyện tập thể dục thể thao 

thường xuyên. 

 
 

Đạt 

4.3 Có lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời 
ở điểm công cộng; các loại hình văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường 
xuyên. 

 
Đạt 

4.4 Thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy 

định đảm bảo liên tục tối thiểu 2 năm trước 
năm công nhận 

Đạt 
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1.3 Nội dung thực hiện, đánh giá. 
1.3.1 Nội dung tiêu chí 4.1: “Có nhà văn hóa, thôn bản đạt chuẩn theo 

quy định. Khuôn viên nhà văn hóa có trồng hoa đảm bảo mỹ quan, diện tích 
trồng cây xanh tối thiểu là 20% ” và nội dung tiêu chí 4.2: “Có khu thể thao 

thôn, bản đạt chuẩn, thu hút người dân luyện tập thể dục thể thao thường 
xuyên”. 

Đạt chuẩn quy định tại Điều 6, Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 

08/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ 
chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn và Điều 2, 

Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 
12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, 

hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 
06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức 

hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn. 
Trong trường hợp các văn bản nêu trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

bằng văn bản khác thì thực hiện theo văn bản mới. 
 1.3.2 Nội dung tiêu chí 4.3: “Có lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời 

ở điểm công cộng; các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ 
chức thường xuyên”. 

a) Có lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời ở điểm công cộng 

- Có ít nhất 01 điểm cộng cộng trên địa bàn thôn, bản được lắp đặt các 
dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. 

Việc lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời ở điểm công cộng, đảm bảo 
an toàn, thông dụng, thuận lợi, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể 

thao cho các tầng lớp nhân dân. 
 b) Về tổ chức các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ 

chức thường xuyên.  
- Các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thực hiện 

theo Khoản 6, Điều 6, Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động 

và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn. 
- Các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường 

xuyên đặc biệt vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm trong năm, định kỳ ở cơ sở...đáp 
ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân.  

1.3.3 Nội dung tiêu chí 4.4: “Thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo 

quy định đảm bảo liên tục tối thiểu 2 năm trước năm công nhận”. 

- Thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa thực hiện theo quy định về xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, 
“Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương. 

- Về phòng, chống bạo lực gia đình: Tại thời điểm xét công nhận về đích 
nông thôn mới, thôn, bản không xảy ra các vụ bạo lực gia đình có tính chất nổi 

cộm; trên địa bàn thôn, bản có ít nhất 01 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình  
hoặc Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.... 
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 - Yêu cầu: Phát huy vai trò tự quản cộng đồng thông qua thực hiện hương 
ước, quy ước; nhân rộng, phát huy những mô hình mới, cách làm hay hiệu quả. 

Đảm bảo nguyên tắc xét các danh hiệu văn hóa khách quan, công bằng, chính 
xác và công khai trên cơ sở tự nguyện đăng ký tham gia. Căn cứ bình xét theo 

thang điểm theo khu vực để phù hợp điều kiện từng vùng, miền. 
3. Các văn bản địa phương cần cung cấp khi thẩm định, xét, công nhận 

thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trích lục bản đồ đo đạc (Quy hoạch 
xây dựng Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản ...) 

- Quyết định công nhận thôn, bản đạt chuẩn văn hóa trong 02 năm liên tục 
trước năm xét công nhận nông thôn mới của cấp có thẩm quyền. 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về văn hóa, thể thao  
và du lịch đối với thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã đặc biệt khó 

khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thôn, bản đạt chuẩn nông thôn 
mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch báo để Văn phòng Nông thôn mới tỉnh biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Ban Giám đốc Sở;  
- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
                     Nguyễn Huy Hùng 
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